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DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE)  

CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

STT Tài khoản Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp TRẠNG THÁI 

1 chaugiahuy987 Châu Gia Huy 13/10/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

2 dangbaohoang Đặng Bảo Hoàng 26/03/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

3 haianh0509@ Đặng Hải Anh 05/09/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

4 khangnehi Giông Chí Khang 12/05/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

5 gg_mr.huynhphuc435 Huỳnh Phúc Nguyên 12/11/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

6 laingocphongvan6a1 Lại Ngọc Phong Vân 06/10/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

7 ldminh6@1 Lê Đức Minh 26/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

8 lekhanh_thcsltk Lê Khánh 12/11/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

9 luuniemto6a1 Lưu Niệm Tổ 16/10/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

10 ngouyendinh Ngô Uyển Đình 03/05/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

11 son612013 Nguyễn Bảo Sơn 20/03/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

12 nguyendangkhoi@92201399 Nguyễn đăng khôi 09/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

13 gg_whocare300813 Nguyễn Hoàng Diệu Minh 30/08/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

14 minhthu@2406 Phạm Ngọc Minh Thư 24/06/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

15 hungtran2211 Trần Quốc Hưng 22/11/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

16 tranxuantriduc Trần Xuân Trí Đức 22/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

17 vongockimminh@ioe.com Võ Ngọc Kim Minh 25/01/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

18 vongcamhung Vòng Cẩm Hùng 09/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

19 quynhanhduongngoc201@gmail.com Dương Ngọc Quỳnh Anh 06/06/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

20 hotrananhminh Hồ Trần Anh Minh 23/11/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  



21 gg_chivinhla2013 La Chí Vinh 11/10/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

22 lamtrandung109 Lâm Trấn Dũng 24/05/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

23 vanminhlop62 Lê Mai Văn Minh 20/02/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

24 lequocbao6a2 Lê Quốc Bảo 08/09/2013 6 6a2 Đủ điều kiện  

25 phanphuongdinh Phan Phương Đình 20/05/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

26 suminhphuoc2013 Sú Minh Phước 08/09/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

27 thaikieutrinh Thái Kiều Trinh 28/01/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

28 tongiaman26032013 Tôn Gia Mẫn 26/03/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

29 tuquyen2403 Trần Nguyễn Tú Quyên 24/03/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

30 doannguyenkhanhan Đoàn Nguyễn Khánh An 02/01/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

31 dangkhoa0745 Huỳnh Phạm Đăng Khoa 16/07/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

32 lynguyentruc1908 Lý Nguyên trực 19/08/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

33 thanhphong488 nguyễn thanh phong 11/01/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

34 hoangvinh190813 Phạm Hoàng Vinh 19/08/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

35 baohoa13 Trần Bảo Hoa 29/10/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

36 tranbaonhi2k13 Trần Bảo Nhi 25/05/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

37 hung6a5pq Lâm Tấn Hưng 08/04/2013 6 6A5 Đủ điều kiện  

38 vuong.lee2108 Lê Cảnh Vương 21/08/2013 6 6A5 Đủ điều kiện  

39 lehuy3001 Cù Lê Huy 30/01/2012 7 7A1 Đủ điều kiện  

40 lpmthien Lê Phương Minh Thiện 22/04/2011 7 7A1 Đủ điều kiện  

41 kienkiller988gmail.com Lê Trung Kiên 30/01/2012 7 7A1 Đủ điều kiện  

42 phongnguyenhai12@ Nguyễn Hải Phong 12/10/2012 7 7A1 Đủ điều kiện  

43 leanhkhoa6a2 Lê Anh Khoa 14/08/2012 7 7A2 Đủ điều kiện  

44 nguyenngockhanhha13 Khánh Hà Nguyễn Ngọc 13/10/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

45 kimvan3103 Lê Nguyễn Kim Vân 31/03/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

46 nguyenbaohien2012 Nguyễn Bảo Hiền 21/05/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

47 nguyenthaomy1612 Nguyễn Thảo My 16/12/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

48 diepne2106 Nguyễn Thụy Ánh Diệp 21/06/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

49 vonggiahan2012@ Vòng Gia Hân 01/01/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  



50 kimnganta6@gmail.com Tạ Kim Ngân 21/05/2012 7 7A4 Đủ điều kiện  

51 ledangkhoa7a2ltk Lê Đăng Khoa 17/05/2011 8 8A1 Đủ điều kiện  

52 lugiahan12 Lư Gia Hân 16/05/2011 8 8A1 Đủ điều kiện  

53 7a2daothanhnha Đào Thanh Nhã 14/05/2011 8 8A2 Đủ điều kiện  

54 minhhn112011 Huỳnh Nhật Minh 01/01/2011 8 8A2 Đủ điều kiện  

55 tphuong0906 Hoàng Nguyễn Trúc Phương 09/06/2011 8 8A3 Đủ điều kiện  

56 lenhuquynh85 Lê Như Quỳnh 10/01/2011 8 8A5 Đủ điều kiện  

57 toquocduy Tô Quốc Duy 28/03/2011 8 8A5 Đủ điều kiện  

58 nguyenbaonam1901 Nguyễn Bảo Nam 19/01/2011 8 8A6 Đủ điều kiện  

59 banhgiaman8a1 Bành Gia Mẫn 01/07/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

60 diepquochuy Diệp Quốc Huy 28/04/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

61 gg_thucanhla2010 La Thục Anh 01/05/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

62 lamchihaoo Lâm Chí Hào 25/12/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

63 leminhphuong07062010 Lê Minh Phương 07/06/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

64 n_nmphuong Nguyễn Ngọc Mai Phương 21/07/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

65 nguyenngocthaonguyen18012010 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 18/01/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

66 nguyenphuckhang8a1 Nguyễn Phúc Khang 24/12/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

67 tongphanminh Phan Minh Tông 10/05/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

68 tangngocyen1234567 Tăng Ngọc Yến 24/02/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

69 bbaovy Trần Lê Bảo Vy 11/04/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

70 nqocnqocc Trần Ngọc Hân 08/06/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

71 fb_abxioypxj12su1oh Dương Cát Tường 26/04/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

72 huynhtandat2010 Huỳnh Tấn Đạt 27/12/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

73 minhndb2010 Nguyễn Dương Bình Minh 01/05/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

74 gg_anniedu198 Nguyễn Hồng Thùy Anh 19/08/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

75 nguyenlebaokhang9a2 Nguyễn Lê Bảo Khang 21/11/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

76 baongan24769 Nguyễn Phan Bảo Ngân 16/01/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

77 phamngocphuongvy123 Phạm Ngọc Phương Vy 11/10/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

78 gg_trrngccthanh Trương Lê Ngọc Thanh 01/01/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  



79 buitrunghoa8a3 Bùi Trung Hoà 15/05/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

80 lehuynhminhthang Lê Huỳnh Minh Thắng 06/01/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

81 nguyenhoangphiyen8a3 Nguyễn Hoàng Phi Yến 18/01/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

82 nguyenthucmy9a3 Nguyễn Thục My 10/12/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

83 buibachdiep8a4 Bùi Bạch Diệp 23/10/2010 9 9A4 Đủ điều kiện  

84 chieubaonhu@gmail Chiêu bảo như 23/10/2010 9 9A4 Đủ điều kiện  

85 vukhanhngoc8a4ltk Vũ Khánh Ngọc 15/02/2010 9 9A4 Đủ điều kiện  

86 khanhan16062010 Nguyễn Đoàn Khánh An 16/06/2010 9 9A1 Đủ điều kiện 

Tổng số học sinh tham gia: 86 học sinh 

- Khối 6: 38 học sinh 

- Khối 7: 12 học sinh 

- Khối 8: 08 học sinh 

- Khối 9: 28 học sinh 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM GIA IOE CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

KHỐI 6 - Phòng máy 2 

Thứ năm ngày 28/11/2024  

 (Buổi chiều từ 16g30 đến 17g00) 

 

STT Tài khoản Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp TRẠNG THÁI 

1 chaugiahuy987 Châu Gia Huy 13/10/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

2 dangbaohoang Đặng Bảo Hoàng 26/03/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

3 haianh0509@ Đặng Hải Anh 05/09/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

4 khangnehi Giông Chí Khang 12/05/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

5 gg_mr.huynhphuc435 Huỳnh Phúc Nguyên 12/11/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

6 laingocphongvan6a1 Lại Ngọc Phong Vân 06/10/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

7 ldminh6@1 Lê Đức Minh 26/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  



8 lekhanh_thcsltk Lê Khánh 12/11/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

9 luuniemto6a1 Lưu Niệm Tổ 16/10/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

10 ngouyendinh Ngô Uyển Đình 03/05/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

11 son612013 Nguyễn Bảo Sơn 20/03/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

12 nguyendangkhoi@92201399 Nguyễn đăng khôi 09/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

13 gg_whocare300813 Nguyễn Hoàng Diệu Minh 30/08/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

14 minhthu@2406 Phạm Ngọc Minh Thư 24/06/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

15 hungtran2211 Trần Quốc Hưng 22/11/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

16 tranxuantriduc Trần Xuân Trí Đức 22/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

17 vongockimminh@ioe.com Võ Ngọc Kim Minh 25/01/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

18 vongcamhung Vòng Cẩm Hùng 09/02/2013 6 6A1 Đủ điều kiện  

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM GIA IOE CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

KHỐI 6 - Phòng máy 2 

Thứ sáu ngày 29/11/2024 

 (Buổi chiều từ 16g30 đến 17g00) 

 

STT Tài khoản Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp TRẠNG THÁI 

1 quynhanhduongngoc201@gmail.com Dương Ngọc Quỳnh Anh 06/06/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

2 hotrananhminh Hồ Trần Anh Minh 23/11/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

3 gg_chivinhla2013 La Chí Vinh 11/10/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

4 lamtrandung109 Lâm Trấn Dũng 24/05/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

5 vanminhlop62 Lê Mai Văn Minh 20/02/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

6 lequocbao6a2 Lê Quốc Bảo 08/09/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

7 phanphuongdinh Phan Phương Đình 20/05/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

8 suminhphuoc2013 Sú Minh Phước 08/09/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

9 thaikieutrinh Thái Kiều Trinh 28/01/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  



10 tongiaman26032013 Tôn Gia Mẫn 26/03/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

11 tuquyen2403 Trần Nguyễn Tú Quyên 24/03/2013 6 6A2 Đủ điều kiện  

12 doannguyenkhanhan Đoàn Nguyễn Khánh An 02/01/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

13 dangkhoa0745 Huỳnh Phạm Đăng Khoa 16/07/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

14 lynguyentruc1908 Lý Nguyên trực 19/08/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

15 thanhphong488 nguyễn thanh phong 11/01/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

16 hoangvinh190813 Phạm Hoàng Vinh 19/08/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

17 baohoa13 Trần Bảo Hoa 29/10/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

18 tranbaonhi2k13 Trần Bảo Nhi 25/05/2013 6 6A3 Đủ điều kiện  

19 hung6a5pq Lâm Tấn Hưng 08/04/2013 6 6A5 Đủ điều kiện  

20 vuong.lee2108 Lê Cảnh Vương 21/08/2013 6 6A5 Đủ điều kiện  

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM GIA IOE CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

KHỐI 7 - Phòng máy 2 

Thứ sáu ngày 29/11/2024 

 (Buổi sáng từ 8g30 đến 9g00) 

 

STT Tài khoản Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp TRẠNG THÁI 

1 lehuy3001 Cù Lê Huy 30/01/2012 7 7A1 Đủ điều kiện  

2 lpmthien Lê Phương Minh Thiện 22/04/2011 7 7A1 Đủ điều kiện  

3 kienkiller988gmail.com Lê Trung Kiên 30/01/2012 7 7A1 Đủ điều kiện  

4 phongnguyenhai12@ Nguyễn Hải Phong 12/10/2012 7 7A1 Đủ điều kiện  

5 leanhkhoa6a2 Lê Anh Khoa 14/08/2012 7 7A2 Đủ điều kiện  

6 nguyenngockhanhha13 Khánh Hà Nguyễn Ngọc 13/10/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

7 kimvan3103 Lê Nguyễn Kim Vân 31/03/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

8 nguyenbaohien2012 Nguyễn Bảo Hiền 21/05/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

9 nguyenthaomy1612 Nguyễn Thảo My 16/12/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  



10 diepne2106 Nguyễn Thụy Ánh Diệp 21/06/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

11 vonggiahan2012@ Vòng Gia Hân 01/01/2012 7 7A3 Đủ điều kiện  

12 kimnganta6@gmail.com Tạ Kim Ngân 21/05/2012 7 7A4 Đủ điều kiện  

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM GIA IOE CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

KHỐI 8 - Phòng máy 2 

Thứ năm ngày 28/11/2024 

 (Buổi sáng từ 7g30 đến 8g00) 

 

STT Tài khoản Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp TRẠNG THÁI 

1 ledangkhoa7a2ltk Lê Đăng Khoa 17/05/2011 8 8A1 Đủ điều kiện  

2 lugiahan12 Lư Gia Hân 16/05/2011 8 8A1 Đủ điều kiện  

3 7a2daothanhnha Đào Thanh Nhã 14/05/2011 8 8A2 Đủ điều kiện  

4 minhhn112011 Huỳnh Nhật Minh 01/01/2011 8 8A2 Đủ điều kiện  

5 tphuong0906 Hoàng Nguyễn Trúc Phương 09/06/2011 8 8A3 Đủ điều kiện  

6 lenhuquynh85 Lê Như Quỳnh 10/01/2011 8 8A5 Đủ điều kiện  

7 toquocduy Tô Quốc Duy 28/03/2011 8 8A5 Đủ điều kiện  

8 nguyenbaonam1901 Nguyễn Bảo Nam 19/01/2011 8 8A6 Đủ điều kiện  

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THAM GIA IOE CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2024-2025 

KHỐI 9 - Phòng máy 2 

Thứ sáu ngày 29/11/2024 

 (Buổi sáng từ 9g30 đến 10g00) 

 

STT Tài khoản Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp TRẠNG THÁI 

1 banhgiaman8a1 Bành Gia Mẫn 01/07/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

2 diepquochuy Diệp Quốc Huy 28/04/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

3 gg_thucanhla2010 La Thục Anh 01/05/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

4 lamchihaoo Lâm Chí Hào 25/12/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

5 leminhphuong07062010 Lê Minh Phương 07/06/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

6 n_nmphuong Nguyễn Ngọc Mai Phương 21/07/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

7 nguyenngocthaonguyen18012010 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 18/01/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

8 nguyenphuckhang8a1 Nguyễn Phúc Khang 24/12/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

9 tongphanminh Phan Minh Tông 10/05/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

10 tangngocyen1234567 Tăng Ngọc Yến 24/02/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

11 bbaovy Trần Lê Bảo Vy 11/04/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

12 nqocnqocc Trần Ngọc Hân 08/06/2010 9 9A1 Đủ điều kiện  

13 fb_abxioypxj12su1oh Dương Cát Tường 26/04/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

14 huynhtandat2010 Huỳnh Tấn Đạt 27/12/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

15 minhndb2010 Nguyễn Dương Bình Minh 01/05/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

16 gg_anniedu198 Nguyễn Hồng Thùy Anh 19/08/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

17 nguyenlebaokhang9a2 Nguyễn Lê Bảo Khang 21/11/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

18 baongan24769 Nguyễn Phan Bảo Ngân 16/01/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

19 phamngocphuongvy123 Phạm Ngọc Phương Vy 11/10/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  

20 gg_trrngccthanh Trương Lê Ngọc Thanh 01/01/2010 9 9A2 Đủ điều kiện  



21 buitrunghoa8a3 Bùi Trung Hoà 15/05/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

22 lehuynhminhthang Lê Huỳnh Minh Thắng 06/01/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

23 nguyenhoangphiyen8a3 Nguyễn Hoàng Phi Yến 18/01/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

24 nguyenthucmy9a3 Nguyễn Thục My 10/12/2010 9 9A3 Đủ điều kiện  

25 buibachdiep8a4 Bùi Bạch Diệp 23/10/2010 9 9A4 Đủ điều kiện  

26 chieubaonhu@gmail Chiêu bảo như 23/10/2010 9 9A4 Đủ điều kiện  

27 vukhanhngoc8a4ltk Vũ Khánh Ngọc 15/02/2010 9 9A4 Đủ điều kiện  

28 khanhan16062010 Nguyễn Đoàn Khánh An 16/06/2010 9 9A1 Đủ điều kiện 

 

 


